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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 26 /2023/HS - PT 

Ngày 19 - 7 - 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Hương 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tuấn Vinh và ông Ma Hồng Thắng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Tính - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 44/2023/TLPT-HS ngày 28 tháng 6 

năm 2023 đối với bị cáo Tống Thị B do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 60/2023/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.      

Bị cáo có kháng cáo: 

Tống Thị B, sinh ngày 26/4/1983 tại Sơn Dương, Tuyên Quang. 

Nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Sán Dìu; Giới tính: Nữ; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tống Văn Nguyên và bà Lê Thị 

Mai; có 01 con;  

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 63/QĐ-XPVPHC 

ngày 28/12/2021 của Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang, 

xử phạt vi phạm hành chính đối với Tống Thị B về hành vi qua lại biên giới 

quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, hình thức phạt tiền, 

mức phạt 4.000.000 đồng (Chưa thi hành). 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12/01/2023 đến ngày 18/01/2023 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 
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Ngoài ra, trong vụ án còn có 04 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Tháng 11/2021, Tống Thị B, sinh năm 1983, trú tại thôn L, xã T, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang đăng ký kinh doanh dịch vụ massage “Phương Anh” tại 

thôn A, xã S, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng 14 giờ ngày 

12/01/2023, trong lúc quán không có khách, B gọi điện thoại cho chị Hoàng Thị S, 

sinh năm 1982, trú tại thôn L, xã T, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, rủ chị 

Sáu và Lò Thị H, sinh năm 1997; Cà Thị T, sinh năm 2002 cùng trú tại Bản Trọ 

Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (là nhân viên quán Karaoke 

do chị Sáu làm chủ) đến quán B chơi. Do bận việc nên chị Sáu nói sẽ sang sau, T 

và H nhờ Tống Ngọc D, sinh năm 2002 (con trai chị Sáu) chở sang quán của B. 

 Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày 12/01/2023, Lương Văn N, sinh năm 

1975, trú tại thôn Cây Đa, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương và Đặng Văn Q, sinh 

năm 1972, trú tại thôn Đông Khê, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương cùng đến quán 

massage do B làm chủ đặt vấn đề mua dâm. N và Q tH thuận mỗi người trả cho B 

500.000 đồng, tổng là 1.000.000 đồng để B sắp xếp, bố trí 02 người nữ giới bán 

dâm cho N và Q. Do ham lợi nhuận, B đồng ý và nảy sinh ý định sắp xếp cho T và 

H bán dâm cho N và Q.  

Khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, khi T và H đến quán massage của B, B 

hỏi T và H có đồng ý bán dâm cho N và Q không, T và H đồng ý, số tiền bán dâm 

do T và H tự tH thuận với N và Q, giá bán dâm 01 lượt là 1.000.000 đồng/người. 

Q và N đã thanh toán cho B, H và T mỗi người 1.000.000 đồng. B đưa bao cao su 

cho N và Q, đồng thời sắp xếp cho N và H vào phòng massage số 02, Q và T vào 

phòng massage số 03 trên tầng 2 để thực hiện hành vi mua bán dâm. Khi N và H, 

Q và T đang quan hệ tình dục thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn 

Dương phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang hồi 15 giờ 20 phút cùng 

ngày. Thu giữ 02 vỏ bao cao su đã xé và 02 bao cao su đã qua sử dụng; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8Z 5G và 1.000.000 đồng tiền ngân hàng nhà 

nước Việt Nam do Tống Thị B giao nộp; Lò Thị H và Cà Thị T mỗi người giao nộp 

1.000.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2023/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2023  của 

Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  
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Căn cứ khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Tống Thị B phạm tội “Chứa mại dâm”. 

Xử phạt bị cáo Tống Thị B 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo đi chấp hành án hình sự, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ 

ngày 12/01/2023 đến ngày 18/01/2023. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

 Ngày 15/5/2023, bị cáo Tống Thị B có đơn kháng cáo xin được hưởng án 

treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo bổ sung nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và rút nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo. 

 Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang phát biểu quan điểm: 

- Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật; đơn kháng cáo của bị 

cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng. 

- Về nội dung kháng cáo của bị cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình 

tiết liên quan đến vụ án trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá 

trình điều tra, đánh giá mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự để xử phạt bị cáo Tống Thị B 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội Chứa 

mại dâm là đúng người, đúng tội, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Tống Thị B tiếp tục thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội, bị cáo xuất trình tài liệu mới là đơn xin hưởng án treo, bị cáo có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn là mẹ đơn thân, con của bị cáo phát triển không bình 

thường có xác nhận của chính quyền địa phương. Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ 

điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tống Thị B, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

60/2023/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang về hình phạt đối với bị cáo. Căn cứ khoản 1 Điều 327; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tống Thị B 01 

năm tù về tội “Chứa mại dâm”. 

Bị cáo Tống Thị B không có ý kiến tranh luận đối với đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát.  

Khi nói lời sau cùng bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình là trái 

pháp luật, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài 

liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, đúng pháp luật; về hành vi, 

quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm đều thực hiện đúng theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có ý 

kiến gì về vấn đề này. Do đó, Hội đồng xét xử xác định các hành vi, quyết định tố 

tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 15/5/2023 bị cáo có đơn kháng cáo với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 60/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang là đúng hạn luật định, nên kháng cáo là hợp lệ. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tống Thị B tiếp tục thành khẩn khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có 

trong hồ sơ vụ án. Do vậy, có đủ căn cứ xác định: 

Hồi 15 giờ 20 phút ngày 12/01/2023, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage 

Phương Anh thuộc thôn A, xã S, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Tống Thị 

B, sinh năm 1983, trú tại thôn L, xã T, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có 

hành vi chứa 02 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm là Cà Thị T bán dâm 

cho Đặng Văn Q, Lò Thị H bán dâm cho Lương Văn N. Tống Thị B thu lợi bất 

chính 1.000.000 đồng, Lò Thị H và Cà Thị T mỗi người thu lợi bất chính 1.000.000 

đồng. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự 

công cộng, nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa 

phương, hành vi của bị cáo là cố ý, thể hiện sự coi thường pháp luật. Tòa án cấp 

sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 

mức án 01 năm 03 tháng tù về tội Chứa mại dâm là đúng người, đúng tội, đúng với 

hành vi phạm tội của bị cáo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Tống Thị B tiếp tục thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội, bị cáo xuất trình tài liệu mới là đơn xin hưởng án treo, bị cáo có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn là mẹ đơn thân, con của bị cáo phát triển không bình 

thường có xác nhận của chính quyền địa phương. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo Tống Thị B, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2023/HSST ngày 15 

tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về 

hình phạt đối với bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo  như đề nghị của 
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đại diện Viện kiểm sát là phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đủ tác dụng giáo 

dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.  

 [5] Bị cáo Tống Thị B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

 [6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Chấp nhận  kháng cáo của bị cáo Tống Thị B, sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 60/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang về phần hình phạt như sau:  

Căn cứ: Khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51và Điều 38 Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Tống Thị B 01 (một) năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án hình sự, được trừ thời gian bị cáo đã bị 

tạm giữ từ ngày 12/01/2023 đến ngày 18/01/2023. 

Về án phí: Bị cáo Tống Thị B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (19/7/2023)./. 

 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh T.Quang; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh TQuang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện Sơn Dương; 

- VKSND huyện Sơn Dương; 

- CQCSĐT Công an huyện Sơn Dương; 

- Chi cục THA DS huyện Sơn Dương; 

- Bị cáo;  

- Lưu HS. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Hương 
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